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	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ TÀI CHÍNH
	
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	Quảng Ngãi, ngày      tháng     năm 2025


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA MỨC TỶ LỆ (%) ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, MỨC TỶ LỆ (%) THU ĐỐI VỚI ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM, MỨC TỶ LỆ (%) THU ĐỐI VỚI ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI THAY THẾ NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2025/NQ-HĐND NGÀY 19/3/2025 CỦA HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI (CŨ) VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 80/NQ-HĐND NGÀY 12/11/2024 CỦA HĐND TỈNH KON TUM (CŨ)
 
	VĂN BẢN HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN THAY THẾ
	THUYẾT MINH

	Điều 2. Mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất (trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm không thông qua hình thức đấu giá)
*/ Tại Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐND ngày 19/3/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (cũ):
- Đất tại các phường thuộc thành phố Quảng Ngãi và thị xã Đức Phổ là 1,25%.

- Đất tại thị trấn các huyện (trừ thị trấn các huyện miền núi) là 1,1%. 

- Đất tại thị trấn các huyện miền núi và các xã đồng bằng thuộc huyện, thị xã, thành phố là 0,5%.

- Đất tại huyện Lý Sơn; các xã miền núi thuộc huyện, thị xã và các xã thuộc huyện miền núi là 0,25%.

*/ Tại Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 12/11/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum (cũ):
- Đất tại các phường là 1,5%.

- Đất tại địa bàn các xã không thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ là 1,3%.

- Đất tại các địa bàn còn lại (trừ thuê đất tại các địa bàn quy định tại điểm a, điểm b, điểm d khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này) là 1%.

- Đất tại địa bàn các xã thuộc khu vực II, khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ; đất tại địa bàn các xã, phường quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư hoặc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư là 0,5%. Riêng trường hợp thuê đất thực hiện dự án đầu tư công trình năng lượng tái tạo là 1%.

- Thuê đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu thì tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất một năm được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) của các địa bàn tương ứng nêu tại điểm a, điểm b, điểm c và điểm d khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này.
	Điều 2. Mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất (trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm không thông qua hình thức đấu giá)
Mức tỷ lệ (%) chi tiết cho 96 xã, phường, đặc khu theo phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết
	Kế thừa mức tỷ lệ (%) theo địa bàn đã được HĐND tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và HĐND tỉnh Kon Tum (cũ) ban hành để xây dựng mức tỷ lệ (%) phù hợp; đảm bảo trong khung tỷ lệ quy định từ 0,25% đến 3%. Mức tỷ lệ (%) được quy định chi tiết cho 96 xã, phường, đặc khu; cách xác định phân theo nhóm khu vực có tính chất tương đồng thì có mức tỷ lệ (%) như nhau; mức tỷ lệ (%) xây dựng mới được tính trên cơ sở trung bình mức tỷ lệ (%) hiện hành của 2 tỉnh.

	Điều 3. Mức tỷ lệ (%) thu đối với đất xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất)
*/ Tại Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐND ngày 19/3/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (cũ):

- Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất tính bằng 10% của đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm có cùng mục đích sử dụng đất.

- Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, đơn giá thuê đất tính bằng 10% của đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có cùng mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng đất.
*/ Tại Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 12/11/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum (cũ):

- Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất tính bằng 30% của đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm có cùng mục đích sử dụng đất.

- Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, đơn giá thuê đất tính bằng 30% của đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có cùng mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng đất.
	Điều 3. Mức tỷ lệ (%) thu đối với đất xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất)
- Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất tính bằng 10% của đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm có cùng mục đích sử dụng đất.

- Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, đơn giá thuê đất tính bằng 10% của đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có cùng mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng đất.
	Kế thừa mức tỷ lệ (%) theo địa bàn đã được HĐND tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và HĐND tỉnh Kon Tum (cũ) ban hành để xây dựng mức tỷ lệ (%) phù hợp; đảm bảo không quá 30% theo quy định.

	Điều 4. Mức tỷ lệ (%) thu đối với đất có mặt nước
*/ Tại Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐND ngày 19/3/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (cũ):
Đối với phần diện tích đất có mặt nước, đơn giá thuê đất hằng năm, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê được tính bằng 30% của đơn giá thuê đất hằng năm hoặc đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của loại đất có vị trí liền kề với giả định có cùng mục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất với phần diện tích đất có mặt nước.
*/ Tại Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 12/11/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum (cũ):

Đối với phần diện tích đất có mặt nước, đơn giá thuê đất hằng năm, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê được tính bằng 20% của đơn giá thuê đất hằng năm hoặc đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của loại đất có vị trí liền kề với giả định có cùng mục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất với phần diện tích đất có mặt nước.
	Điều 4. Mức tỷ lệ (%) thu đối với đất có mặt nước
Đối với phần diện tích đất có mặt nước, đơn giá thuê đất hằng năm, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê được tính bằng 20% của đơn giá thuê đất hằng năm hoặc đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của loại đất có vị trí liền kề với giả định có cùng mục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất với phần diện tích đất có mặt nước.
	Kế thừa mức tỷ lệ (%) theo địa bàn đã được HĐND tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và HĐND tỉnh Kon Tum (cũ) ban hành để xây dựng mức tỷ lệ (%) phù hợp; đảm bảo không thấp hơn 20% theo quy định.



